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XOAY CHIỀU

1. Khái niệm: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật
của hàm số sin hay côsin.
2. Biểu thức của điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời
a) Điện áp tức thời: 0 ucos( )u U t  
Trong đó: 0U là điện áp cực đại;  là tần số góc; u là pha ban đầu của điện áp.
b) Cường độ dòng điện tức thời: 0 icos( )i I t  
Trong đó: 0I là cường độ dòng điện cực đại; i là pha ban đầu của dòng điện.
c) Độ lệch pha của điện áp u so với cường độ dòng điện i trong mạch: u i   

 Nếu 0  thì u sớm pha  so với i .
 Nếu 0  thì u trễ pha  so với i .
 Nếu 0  thì u cùng pha (đồng pha) với i .

u / i u i       u i    ; i u   

3. Chu kì (T ), tần số ( f ), tần số góc ( ) của dòng điện xoay chiều

a) Chu kì: 2T 


 b) Tần số: 1
2

f
T




  c) Tần số góc: 22 f
T
  

4. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
- Nguyên tắc: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Cho một cuộn dây kín có N vòng dây quay đều với tốc độ góc ω trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B


.

Từ thông gửi qua cuộn dây cho bởi:
NBScos t  

 S là diện tích mỗi vòng dây.
 0 NBS  là từ thông cực đại qua cuộn dây.

- Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây:
de NBSsin t
dt


    

 0E NBS là suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong cuộn dây.
- Nếu cuộn dây khép kín có điện trở R thì cường độ dòng điện cảm ứng cho bởi:

e NBSi sin t
R R


  

Đây là dòng điện xoay chiều với tần số góc ω và cường độ cực đại:

0
NBSI
R




Chiều dương của i thuận với chiều pháp tuyến n của mặt phẳng chứa cuộn dây.
5. Các giá trị hiệu dụng

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ của một dòng điện không đổi, nếu cho hai
dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở trong những khoảng thời gian bằng nhau đủ dài thì nhiệt lượng
tỏa ra bằng nhau.
 Lưu ý 1: Giá trị hiệu dụng được định nghĩa dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
 Lưu ý 2: Đơn vị cường độ dòng điện (A – ampe) được định nghĩa theo tương tác từ của dòng điện.
- Đối với các đại lượng điện và từ là những hàm số sin hay côsin của thời gian (như cường độ dòng điện, điện áp,
suất điện động, cường độ điện trường, điện tích,…) thì:



2


Gi�tr�c鵦 i

Gi¸ trÞ hiÖu dông
2

a) Cường độ dòng điện hiệu dụng: 0II
2



b) Điện áp hiệu dụng: 0UU
2



 Lưu ý: Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có điện áp hiệu dụng là 220 V.

c) Suất điện động hiệu dụng: 0EE
2



 Lưu ý 1:
 Ampe kế và vôn kế đo các giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp. Để đo cường độ dòng
điện thì ampe kế được mắc nối tiếp với đoạn mạch cần đo, còn để đo điện áp thì vôn kế được mắc song
song với đoạn mạch cần đo. Nguyên tắc cấu tạo của các dụng cụ này dựa trên những tác dụng không phụ
thuộc vào chiều của dòng điện

 Khi các thiết bị điện hoạt động ở chế độ định mức (bình thường) thì I, U, P, f,… bằng các giá trị ghi trên
các thiết bị đó.

 Các số liệu ghi trên các thiết bị điện (bóng đèn, quạt,…) đều là các giá trị hiệu dụng:
- Ví dụ:
+ Cho điện áp xoay chiều: 220 V – 50 Hz, nghĩa là: U = 220 V và f = 50 Hz.
+ Một bóng đèn có ghi: 220 V – 5 A, nghĩa là: U = 220 V và I = 5 A.
+ Một bóng đèn dây tóc (đèn sợi đốt) có ghi: 220 V – 100 W (nghĩa là: U = 220 V và P = 100 W) được coi là
điện trở thuần có điện trở:

2 2U 220R 484
P 100

    .

 Lưu ý 2: Nhiệt lượng mà điện trở thuần R tỏa ra trong thời gian t (s)
2Q I R t

với I là giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua điện trở R.
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A - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cường độ dòng điện 2 2 cos100i t (A) có giá trị hiệu dụng bằng
A. 2 A. B. 2 2 A. C. 1 A. D. 2 A.

Câu 2: Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức i 2 2 cos 100 t (A)
3
    

 
(t tính bằng

s). Cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t = 2015 s là
A. 2 A. B. 2 A. C. 2 A. D. -2 A.
Câu 3: Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là
A. 50π Hz. B. 100π Hz. C. 100 Hz. D. 50 Hz.
Câu 4: Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 200 2 cos100πt (V). Số chỉ của vôn kế này
là
A. 200 V. B. 200 2 V. C. 100 2 V. D. 100 V.

Câu 5: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch
vào thời gian t. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng
A. 2110 V. B. 2220 V. C. 220 V. D. 110 V.

Câu 6: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 100 2 cos120πt (V) (trong đó t tính bằng giây).
Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không?
A. 60 lần. B. 2 lần. C. 120 lần. D. 240 lần.

Câu 7: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, chạy qua một đoạn mạch. Khoang thời gian giữa
hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là:

A. 1 s
25

B. 1 s
50

C. 1 s
100

D. 1 s
200

Câu 8: Tại thời điểm t, điện áp 220 2 cos(120 )
2

 u t  (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có

giá trị 110 2 V và đang giam. Sau thời điểm đó 1
360

s, điện áp này có giá trị là

A. 110V. B. 220 V. C. 110 2 V. D. 220 V.
Câu 9: Suất điện động e = 100cos(100πt + π) (V) có giá trị cực đại là

A. 50√2 V. B. 100√2 V. C. 100 V . D. 50 V .
Câu 10: Suất điện động cam ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức:
e = 110√2cos100πt (V) (t tính bằng s). Tần số góc của suất điện động là
A. 100 rad/s B. 50 rad/s C. 50π rad/s
D. 100π rad/s
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B - BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1: Một đèn nêon mắc với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 110 V và tần số 50 Hz. Biết
đèn sáng khi độ lớn điện áp giữa hai cực không nhỏ hơn 55 2 V. Trong một chu kỳ của dòng điện, tìm
thời gian đèn tắt.

Bài 2: Một đèn nêon mắc với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 200 V và tần số 60 Hz. Biết
đèn sáng khi độ lớn điện áp giữa hai cực không nhỏ hơn 120 V. Trong một chu kỳ của dòng điện, tìm
số lần đèn tắt.

Bài 3: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức là i = 6 cos(100πt - 2π/3)(A). Tại thời
điểm t = 0, tìm giá trị của i.

Bài 4: Tại thời điểm t, điện áp 120 6 cos(120 )
4

 u t  (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá

trị 180 2 V và đang tăng. Sau thời điểm đó 1
144

s, điện áp này có giá trị bằng bao nhiêu?

Bài 5: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoang thời gian từ 0
đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm nào?


